










CHỦ ĐỀ I:

TRƯỜNG MẦM NON 

(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 14/09/2026 đến 9/10/2026)
GV thực hiện: Cao Thị Sâm – Lớp: Mẫu giáo Bé C2

                                        Tuần 1: Trường mầm non của bé. 
                                        Tuần 2: Vui hội trung thu 
                                        Tuần 3: Lớp học của bé.                                                      
                                        Tuần 4: Đồ dùng đồ chơi của bé























           KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC – VỆ SINH DINH DƯỠNG
TRƯỜNG MẦM NON 
           (Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 14/09/2026 đến 9/10/2026)
GV thực hiện: Hồ Thị Linh – Lớp: Mẫu giáo Bé C2
 
	TT
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	1
	*  Nuôi dưỡng
Ăn, uống:
* Ăn, uống:
- Dạy trẻ ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần .
- Dạy trẻ xúc cơm ăn gọn gàng không làm rơi vãi.

- Dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh văn minh khi uống nước 
- Dạy trẻ hành vi văn minh khi ăn uống.






Tổ chức giấc ngủ.
-Trẻ được ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Đảm bảo thoáng mát cho trẻ khi tiết trời oi bức.
	


100% trẻ ăn hết suất của mình không để dư thừa.
- 100% trẻ xúc ăn gọn gàng không làm đổ cơm ra bàn.
- Trẻ uống nước không làm đổ xuống nền nhà.
- Không nói chuyện trong khi ăn, nếu ho phải lấy tay che miệng và ngoảnh ra phía sau để ho.





- Phòng lớp đóng kín cửa khi trẻ ngủ tránh ánh sáng, gió lùa vào.
- Đảm bảo nhiệt độ phù hợp  cho trẻ khi thời tiết thay đổi
	


- Cô thường xuyên
Cho trẻ đoán hôm nay trẻ ăn những món ăn gì để kích thích sự hứng thú tò mò của trẻ về các món ăn, cô  giới thiệu các món ăn và cho trẻ nêu các chất dinh dưỡng có trong thức ăn,
 - Trẻ nêu tác dụng của những chất dinh dưỡng đó đối với sự phát triển của cơ thể trẻ. 
- Hỏi trẻ về hành vi trong ăn uống
- Theo dõi để nhắc nhở trẻ kịp thời.

- Cô thường xuyên vệ sinh phòng lớp sạch sẽ.

- Vào giờ ngủ cô cho trẻ nghe một số bài hát dân ca, hát ru, để tạo tâm thế.

	


-Thực hiện tốt





Thực hiện tốt











Thực hiện tốt
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	* Vệ sinh
Vệ sinh cá nhân cô























Vệ sinh cá nhân trẻ:
- Dạy trẻ khi ho ngáp phải dùng tay che miệng 
- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt. Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Dạy trẻ biết mặc quần áo thoáng mát.





Vệ sinh môi trường nhóm lớp.
- Tiếp tục dạy trẻ chơi xong biết cầt đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định. 
- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
- Dạy trẻ biết lao động làm những công việc vừa sức: lau chùi đồ chơi, giá 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. 


- Dạy trẻ yêu quý cảnh đẹp của thiên nhiên
đồ chơi.
	
- VS da, tóc, móng tay
- VS răng miệng
- VS áo quần, đồ dùng cá nhân




















- Cô dạy trẻ khi ho ngáp phải lấy tay che miệng vì đó là phép lịch sự.
- Theo dõi để nhắc trẻ rửa tay lau mặt đúng thao tác. Và rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.
- Trẻ biết mặc áo quần phù hợp theo mùa để bảo vệ cơ thể.



- 100% trẻ biết chơi xong cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định. 
- Trẻ biết làm một số công việc vừa sức để giúp cô lau chùi đồ chơi đồ dùng. Từ đó giáo dục trẻ yêu lao động.
- Trẻ biết giữ vệ sinh ở mọi lúc mọi nơi. biết nhặt rác bỏ và sọt.
- Trẻ biết chăm sóc cây cảnh. Yêu quý cảnh đẹp.

	
- Cô cắt ngắn móng tay, vệ sinh tóc, da, tắm rửa hàng tháng, đầu tóc chải cặp gọn gàng, sạch sẽ.
- Rửa tay sạch bằng xà phòng và nước sạch trước khi cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi làm vệ sinh cho trẻ quét rác lau nhà.
- Luôn giữ sạch VS  răng miệng khi chăm sóc trẻ.
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi ho, sổ mũi, viêm họng. sạch sẽ, mặc đồng phục công tác khi ở 
trường.
- Quần áo gọn gàng
 - Cô theo dõi để nhắc nhở trẻ thường xuyên.
- Hàng ngày cho trẻ thực hiện rửa tay lau mặt, cô quan sát nhắc nhở trẻ thực hiện đúng thao tác.
Nhắc trẻ thường xuyên tắm gội thay quần áo.
Mặc quần áo phù hợp thời tiết.
- Cho trẻ thực hành thường xuyên để tạo thói quen tốt.


- Sau giờ học, giờ chơi cô dạy trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi vào nơi quy định.
- Cô giáo dục trẻ biết vệ sinh môi trường mọi lúc mọi nơi
- Cô lên lịch lao động vào chiều thứ 6 để trẻ cùng tham gia và hướng dẫn trẻ cách làm cụ thể.
	Thực hiện tốt
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	* Chăm sóc sức khỏe
* Sức khoẻ:
- Bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong các hoạt động khi thời tiết chuyển giao mùa.






* Thực hiện cân đo, theo dõi qua biểu đồ tăng trưởng cho trẻ suy dinh dưỡng hàng tháng.


* :Phòng bệnh
- Tuyên truyền với phụ huynh một số bệnh: Cảm cúm, cảm nắng, bệnh chân tay miệng, quai bị...
	


 100% trẻ được bảo vệ sức khoẻ
- 100% trẻ có dép đi trong nhà.
- Cô thường xuyên theo dõi trẻ để phối hợp với phụ huynh cùng chăm sóc và phòng bệnh cho trẻ.
-Cô thực hiện cân đo theo dõi sự phát triển của trẻ suy dinh dưỡng.



- Cô thường xuyên theo dõi trẻ để phối hợp với phụ huynh cùng chăm sóc và phòng bệnh cho trẻ.
	


- Phối hợp với phụ huynh để chăm sóc trẻ. 
- Phối hợp với các bậc phụ huynh và nhà trường để phòng bệnh cho trẻ.





- Cô thực hiện cân đo cho trẻ suy dinh dưỡng.




- Tuyên truyền với phụ huynh một số bệnh: Cảm cúm, cảm nắng, bệnh chân tay miệng...

	
Thực hiện tốt
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	 An toàn cho trẻ
- Đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ

	
- Trẻ không ăn quà vặt.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn khi đến trường.
- 100% trẻ biết chơi những nơi an toàn.


	- Thường xuyên nhắc nhở trẻ  không ăn quà vặt để tránh ngộ độc. 
- Nhắc trẻ không dùng đồ chơi có độc hại, sắc nhọn, dễ vỡ, chữa đồ dùng đồ chơi hỏng hóc.
- Nhắc trẻ không chơi gần ao, hồ, sông, suối, hố bụi, không được sờ vào các ổ điện, không chơi gần khu chăn nuôi.
 - nhắc trẻ không chơi gần những nơi nguy hiểm.
- Cô quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho trẻ 

	Thực hiện tốt


































          
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON
Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 14/09/2026 đến ngày 9/10/2026
GV thực hiện:Cao Thị Sâm – Lớp: Mẫu giáo Bé C2
		                                           MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển vận động

	Dinh dưỡng và sức khỏe

	
MT1
	Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
Bé trai: 
- Cân nặng đạt 12.7 - 21.2 kg.                
- Chiều cao đạt: 94.9 - 111.7 cm.
Bé gái: 
- Cân nặng đạt 12.3 – 21.5 kg. 
- Chiều cao đạt: 94.1- 111.3 cm
	- Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
+ Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ  3 lần /năm.
+ Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì

	- Tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày .
- Vệ sinh trong khi ăn uống và giờ vệ sinh hàng ngày 
- Tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe trẻ theo biểu đồ vào ngày 12/9/2026






	MT2
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).
	- Nhận biết một số món ăn quen thuộc hằng ngày ở nhà và ở trường;
- Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ, ích lợi của việc ăn các món ăn hàng ngày và luyện tập sức khỏe
	
- Tổ chức HĐ chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày.
- Hoạt động ăn cô trò chuyện về các món ăn trong lúc chia cơm cho trẻ biết được các món ăn hàng ngày và biết được chất dinh dưỡng trong các món ăn.

	MT3
	Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau...
	- Nhận biết một số món ăn quen thuộc hằng ngày ở nhà và ở trường;
	* HĐ ăn: 
- Trẻ được ăn đủ chất, đủ lượng và gọi đúng tên một số món ăn hàng ngày
- Thường xuyên nhắc nhở trẻ ăn hết suất của mình.

	

	MT5
	Thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:

	- Làm quen với cách đánh răng, lau mặt.            
- Tập rửa tay bằng xà phòng. 
* Thực hành kĩ năng cuộc sống:
+ Rửa tay bằng xà phòng
+ Súc miệng nước muối
+ Lau miệng
+ Lấy nước, uống nước.
	* Hoạt động vệ sinh 
- Hướng dẫn trẻ tự lấy nước súc miệng, rửa tay bằng xà phòng, lau mặt đúng tao tác
- Nhắc nhở trẻ thường xuyên khi trẻ có nhu cầu trong việc ăn, ngủ, vệ sinh.

	                                                    * Phát triển vận động 

	

MT9



	Trẻ thực hiện đủ các 
động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn

	- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:
+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước sang hai bên.
- Lưng bụng lườn
+ Cúi về phía trước
- Chân:
+ Bước lên phía trước, bước sang ngồi xổm đứng lên, bật tại chỗ

	- HĐ thể dục sáng.
Kết hợp với bài : Trường chúng cháu là trường mầm non , rước đèn trung thu ..
- Bài tập phát triển chung: Trường chúng cháu là trường mầm non , rước đèn trung thu .
+ Hô hấp: Hít vào thở ra
+ Tay:
* Đưa hai tay lên cao, ra phía trước sang hai bên.
+ Lưng bụng lườn
* Cúi về phía trước
+ Chân:
* Bước lên phía trước, bước sang ngồi xổm đứng lên, bật tại chỗ

	MT10
    
	 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
	+ Đi theo đường thẳng 


	- Hoạt động học :
+ Đi theo đường thẳng 

	MT12
	 Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	+ Trườn theo hướng thẳng 
+  Bật tại chỗ.

	- Hoạt động học:Dạy trẻ biết
+ Trườn theo hướng thẳng
+  Bật tại chỗ.
- HĐ ngoài trời: Cho trẻ bật tại chỗ theo yêu cầu

	MT13
	Phối hợp tay - mắt trong vận động:
+ Ném xa bằng 1 tay
	+ Ném xa bằng 1 tay

	- Hoạt động học:Dạy trẻ biết
+ Ném xa bằng 1 tay

	                                    II. Giáo dục phát triển nhận thức      

	                                           1.  Khám phá khoa học

	MT20
	Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo. Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật 
	- Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
-  Đồ dùng, đồ chơi trong lớp, Đồ dùng của bé ở lớp. 
+ Quan sát đồ chơi trong sân trường; xích đu, Đu quay, Bập bênh, Cầu trượt, nhà bóng...

	· Hoạt động học :
Lồng ghép vào các câu hỏi trong hoạt động học trò chuyện về một số đồ dùng , đồ chơi của bé.
- HĐ ngoài trời: 
+ Quan sát trường mầm non; Quan sát đồ chơi trên sân trường; Thăm quan lớp học; Dạo chơi sân 

	                          2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT28
	Nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Dạy trẻ nhận biết gọi tên hình tròn, hình vuông

	Hoạt động học :
LQVT : Nhận biết hình tròn – hình vuông
- Hoạt động góc : 
+ Cho trẻ chọn lô tô, phân biệt hình tròn , hình vuông .

	                                                     3. Khám phá xã hội

	MT32









	Nói được tên trường/ lớp, Thầy, cô giáo trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.




	+ Trường mầm non Vạn Kỷ của bé.
+ Lớp học của bé.
+ Đồ dùng đồ chơi của lớp.
* Lồng ghép ứng dụng Stem/Steam, Mindmap,  Montessori, trò chuyện sáng:
* KNS: - Không tranh giành đồ chơi của bạn
	- Hoạt động học :
-HĐH : TCS :Trường mầm non Vạn kỷ thân yêu 
+ Lớp học của bé
KNS :
+  Không tranh giành đồ chơi của bạn 
- HĐ đón trả, trẻ
- Hoạt động trò chuyện


	MT33
	Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu, ngày phụ nữ việt nam 20/10,ngày hội của Cô giáo 20/11, Tết cổ truyền… qua trò chuyện, tranh ảnh
	Trò chuyện về ngày Tết trung thu

	- Trò chuyện về ngày hội, ngày lễ: trò chuyện sáng
- Xem tranh, ảnh về hoạt động của trường. 
- Tham gia các hoạt động tập thể lễ hội: khai giảng năm học mới, tết trung thu.
- Tổ chức hoạt động học có chủ định: 
Hoạt động học :
Trò chuyện sáng về ngày Tết trung thu

	                                                   III. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	                                                             1. Nghe hiểu lời nói

	MT36
	Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi…

	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	- HĐ ngoài trời: 
+ Quan sát trường mầm non; Quan sát đồ chơi trên sân trường; Dạo chơi sân trường...
+ Chơi với các đồ chơi thiết bị ngoài trời.
- Chơi HĐ ở các góc:
+ Góc khoa học: Khám phá về trường, lớp mầm non.
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách về trường, đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non
 

	                               * Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT41
	 Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Dạy trẻ đọc thơ, đồng dao, ca dao và bước đầu biết cách thể hiện ngữ điệu giọng phù hợp với nội dung bài thơ, ca dao, đồng dao.Khuyến khích động viên trẻ đọc thơ cùng nhóm bạn, đọc cá nhân.
- Đọc thơ, ca dao, tục ngữ, hò vè.
+ Thơ: Bạn mới
+ Quà trung thu 
+ Mẹ và cô 
	- Hoạt động học 
+ Thơ: Bạn mới
+ Quà trung thu 
+ Cô và mẹ
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc truyện :Trẻ đọc diễn cảm các bài thơ: bạn mới ; cô giáo .
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen các bài thơ mới. Bạn mới, Quà trung thu , Cô và mẹ
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.

	MT42
	 Nghe và hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. Bắt chước giọng nói của nhân vật trong chuyện.
	- Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe; 
- Kể lại chuyện đã được nghe có sự giúp đỡ; 
-  Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên:
+ Đôi bạn tốt

	- HĐ học : 
Truyện : + Đôi bạn tốt
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc sách truyện: Trẻ kể lại truyện “ Đôi bạn tốt”,  dưới sự hướng dẫn của cô.
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen câu truyện. Đôi bạn tốt

	IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	* Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT56
	Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình ( để đồ dùng , đồ chơi đúng chỗ )
	- Một số quy định ở (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ).
- Hướng dẫn trẻ cùng cô xây dựng nội quy lớp học:
+ Chơi đoàn kết
+ Giữ gìn lớp học sạch sẽ
+ Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
+ Chờ đến lượt…
+ Cất đồ chơi đúng nơi quy định
+ Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định

	- Mọi lúc mọi nơi
- Chơi ở  hoạt động góc 


	MT59
	Chơi cùng các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	* Chơi hòa thuận với bạn.
*  Chờ đến lượt. 
- Góc phân  vai: Cô giáo, gia đình, Bác cấp dưỡng; Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi cho trẻ, Bếp ăn của trường; Cửa hàng thực phẩm; Phòng khám...
-  Góc xây dựng: Xây trường MN; 
- Phân loại đèn lồng, bánh trung thu, hoa quả; Nhận biết phân biệt to -  nhỏ,  Tô màu đèn lồng,  đèn ông sao, dán đèn ông sao,  Nối tranh, phân loại đồ chơi.              
-  Nhận dạng hình tròn – hình vuông; Nhận biết các hướng đồ vật, Tô màu hình tròn, hình vuông cắt gắn lên bài tập trải nghiệm;
- Góc Nghệ thuật:  
+ Vẽ, nặn, tô màu các đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non, 
- Làm album ảnh về các chủ đề:  trường mầm non, 
- Biểu diễn các bài hát về chủ đề trường mầm non.
- Góc thư viện: 
+ Xem tranh truyện về các chủ đề trường mầm non 
- Góc thiên nhiên: chăm sóc rau, vườn hoa, cây cảnh …. 
* Ứng dụng PP STEAM, ứng dụng PP Montessori
	- Hoạt động góc : 
- Góc phân  vai: Cô giáo, gia đình, Bác cấp dưỡng; Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi cho trẻ, Bếp ăn của trường; Cửa hàng thực phẩm; Phòng khám...
-  Góc xây dựng: Xây trường MN; 
- Phân loại đèn lồng, bánh trung thu, hoa quả; Nhận biết phân biệt to -  nhỏ,  Tô màu đèn lồng,  đèn ông sao, dán đèn ông sao,  Nối tranh, phân loại đồ chơi.              
-  Nhận dạng hình tròn – hình vuông; Nhận biết các hướng đồ vật, Tô màu hình tròn, hình vuông cắt gắn lên bài tập trải nghiệm; Trò chơi dân gian: ô ăn quan, trò chơi: Thả hình, cắp cua,Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi của bé.
- Góc Nghệ thuật:  
+ Vẽ, nặn, tô màu các đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non, 
- Làm album ảnh về các chủ đề:  trường mầm non, 
- Biểu diễn các bài hát về chủ đề trường mầm non.
- Góc thư viện: 
+ Xem tranh truyện về các chủ đề trường mầm non 
- Góc thiên nhiên: chăm sóc rau, vườn hoa, cây cảnh …. 
* Ứng dụng PP STEAM, ứng dụng PP Montessori

	V. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	             * Âm nhạc

	MT62
	Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc. Thích hát và vận động các bài hát dân ca các vùng miền (Phát triển chương trình và lồng ghép yếu tố đa văn hóa)
	- Hát đứng giai điệu , lời bài hát 
+ Chiếc đèn ông sao 
+ Em đi mẫu giáo

	- Hoạt động học : 
* DH : 
+ Trường chúng cháu là trường mầm non
+ Chiếc đèn ông sao 
+ Em đi mẫu giáo
- Hoạt động góc :Góc nghệ thuật cho trẻ múa hát các bài hát đã học và làm quen: Trường chúng cháu là trường mầm non,Chiếc đèn ông sao ,Em đi mẫu giáo


	MT64
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
	- Vận động đơn giản theo nhịpđiệu các bài hát:
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

	-Hoạt động học : 
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
+ Chiếc đèn ông sao 
+ Em đi mẫu giáo
+ Trường chúng cháu là trường mầm non
+ Đêm trung thu

	          * Tạo hình 

	MT65

	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	+ Làm đèn lồng


	
- Chơi hoạt động ở các góc : Làm đèn lồng 

	
MT66
	Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Tô màu đu quay; Tô màu chùm bóng bay;
+ Tô màu đèn ông sao
	- Hoạt động học :
+ Tô màu đu quay
+ Tô màu những quả bóng bay
+ Tô màu đèn ông sao
- Chơi hoạt động ở các góc :
Tô màu đu quay, tô màu những quả bóng bay,tô màu đèn ông sao


	MT67
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	*Lồng ghép ứng dụng 
+ Xé dán bập bênh 

	- Hoạt động chiều: + Dán bập bênh






























CHỦ ĐỀ : ( Tuần 1) TRƯỜNG MẦM NON VẠN KỶ THÂN YÊU
Thời gian thực hiện 1 tuần.Thực hiện từ ngày 14 /9 đến ngày 18/9 /2026
Người thực hiện: Cao Thị Sâm - Lớp: Mẫu giáo Bé C2
	    Ngày

HĐ
	
[bookmark: _GoBack]Thứ 2/ 14
	
Thứ 3/15
	
Thứ 4/16
	
Thứ 5/17

	
Thứ 6/ 18

	Đón trẻ -TDS
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ, cất đồ dùng đúng nơi quy định. Hướng dẫn trẻ vào góc chơi tự chọn
- TDS: Tập với bài: Trường chúng cháu là trường mầm non

	Hoạt động 
học có chủ
định
	LVPTNT
Hoạt động TCS phương pháp Unis
Bé yêu Trường mầm non Vạn Kỷ thân yêu
	LVPTTC
Thể dục:
VĐCB: Đi theo đường thẳng TCVĐ: Tìm bạn thân
	LVPTTM 
Tạo hình 
Tô màu đu quay

	LVPTNN
LQVH :
Truyện
Đôi bạn tốt

 
	LVPTTM 
NDTT : NDTT   DH: Trường chúng cháu là trường mầm non                                    TC : Vũ điệu hóa đá 

	Chơi hoạt 
động ở các 
góc
	- Góc phân vai: Cô giáo, gia đình đưa con đi học.
- Góc âm nhạc - tạo hình: Hát các bài hát về chủ đề, Tô màu trường mầm nonvà các đồ dùng ,đồ chơi trong trường mầm non.
- Góc khoa học và toán: Chơi lô tô về trường mầm non; nối tranh phân loại đồ chơi 
- Góc sách truyện: Xem tranh về trường mầm non.
- Góc xây dựng, lắp ráp: Lắp ráp, xây dựng trường mầm non của bé.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:  Quan sát góc thiên nhiên , quan sát cây bưởi , sát cầu trượt, Quan sát thời tiết , trải nghiệm bong bóng tự thổi 
- TCVĐ: lộn cầu vồng,dung dăng dung dẻ .lộn cầu vồng ,nu na nu nống 
 - Chơi tự do: Hướng trẻ chơi các T/C với các thiết bị , đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: hoa,lá, quả, cát, sỏi ,…

	Hoạt động 
ăn- ngủ

	- Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn
- Cô chuẩn bị bàn ăn cho trẻ: khăn lau, hoa,...
- Cô giới thiệu các món ăn và cho trẻ biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn
- Cô động viên trẻ ăn hết suất
- Sau khi ăn xong cô cho trẻ súc miệng bằng nước muối và lau mặt
- Cô chuẩn bị phản, chiếu, gối cho trẻ ngủ
- Cô động viên trẻ ngủ đủ giấc

	Hoạt động
chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “ Tìm bạn thân”
- Chơi tự chọn.
	Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, lau mặt 
- Chơi tự chọn 

	 + Xé dán bập bênh 
- Chơi  
tự chọn.
	LQBM 
Trường chúng cháu là trường mầm non
- Chơi tự chọn
	- Vệ sinh trường lớp cuối tuần
- Vệ sinh cá
nhân





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ :BÉ VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU(Tuần 2)
Thực hiện 1 tuần.Từ ngày :21 /9 đến ngày 25 /9 /2026
Giáo viên : Cao Thị Sâm - Lớp: Mẫu giáo Bé C2
	    Ngày
Hoạt động
	
Thứ 2/21
	
Thứ 3/22
	
Thứ 4/23
	
Thứ 5/24

	
   Thứ 6/25

	- Đón trẻ 
- Chơi TC
- TDS

	- Đón trẻ: - Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, cô nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: Chiếc đèn ông sao 

	Hoạt động
học
	LVPTTC:
Thể dục : Bật tại chỗ TCVĐ:Bóng to,bóng nhỏ
	LVPTNT: 
Trò chuyện sáng 
Bé vui đón tết trung thu

	  LVPTTM
Tạo hình:
Tô màu đèn ông sao
	LVPTNN                               Thơ:
Quà trung thu 
	LVPTTM:
- NDTT: DH: Chiếc đèn ông sao
NDKH: NH: Đêm trung thu 

	
Chơi hoạt 
động ở các góc
	Góc phân vai : T/C: Cô giáo. Cửa hàng bánh trung thu.
Góc xây dựng- lắp ráp:  xây dựng,lắp ghép  nhà chú cuội 
Góc nghệ thuật:Hát các bài hát về chủ đề. Xem tranh ảnh về ngày tết trung thu,tô màu đèn lồng
Góc học tập:Gắn lô tô về các loại bánh, hoa quả.Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Chơi
ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát thời tiết , Dạo chơi sân trường, Quan sát đèn ông sao, đèn lồng , trải nghiệm vật chìm vật nổi .
 TCVĐ: Bóng tròn to,  lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, kéo cưa lừa xẻ.Vẽ tự do trên sân
 Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do trên sân theo ý thích. Đồng thời cô bao quát trẻ chơi an toàn, cho trẻ hướng vào 1 loại đồ chơi mà trẻ thích để dễ bao quát    


	Hoạt động 
ăn,  ngủ
	- Cho trẻ đọc bài thơ “ Giờ ăn ”
- Đến giờ ăn trẻ biết ngồi vào bàn, ghế, ngồi ngay ngắn .
- Trong khi ăn không nói chuyện, không làm đổ cơm ra bàn.
-  Dạy trẻ các mời cô , mời bạn khi vào bữa ăn.
- Dạy trẻ cách rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , uống nước sau khi ăn .
 - Tập cho trẻ ngủ đúng giờ giấc.


	Hoạt
 động
 chiều
	- Trò chuyện làm quen các bạn trong lớp
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện vở chủ đề 
Chơi tự chọn
	- Tập cho trẻ thao tác rửa tay
 Chơi tự chọn
	- Tập cho trẻ thao tác lau mặt.Chơi tự chọn
	- Tổ chức lễ hội trung thu
-Nêu gương 
cuối tuần


         
    KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH (Tuần 3 ): LỚP HỌC CỦA BÉ
(Thời gian: 1 tuần từ ngày 28/09- 02/09/2026)
Giáo viên thực hiện: Cao Thị Sâm - Lớp: Mẫu giáo Bé C2
	    Ngày

HĐ
	
Thứ 2/28
	
Thứ 3/29
	
Thứ 4/30
	
Thứ 5/1/10

	
   Thứ 6/2/10

	- Đón        trẻ 
- Chơi TC
- TDS
	- Đón trẻ: - Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TS: Tập với bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”

	Hoạt động
học 
	LVPTTC
  Thể dục: VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
TCVĐ: “Chuyền bóng”
	LVPTNT
     KPXH Lớp học của bé
 

	LVPTTM
Tạo hình 
Tô màu những quả bóng bay
	LVPTNN
Thơ:
Bạn mới 
	LVPTTM
Âm nhạc: 
NDTT:DH “ Em đi mẫu giáo”
TC: Tai ai tinh

	
Chơi hoạt 
động ở các góc
	- Góc phân vai:  Cô giáo, bán hàng bán đồ dùng đồ chơi ,bác sỹ,nấu ăn
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề.  Tô màu tranh về đồ dùng đồ chơi trong lớp, vẽ đường đến lớp. 
- Góc khoa học- toán : Quan sát tranh trường mầm non,Trò chơi dân gian: ô ăn quan, trò chơi: Thả hình, cắp cua,Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi của bé.
- Góc sách –truyện : Xem truyện tranh, kể truyện theo tranh.
- Góc xây dựng -lắp ghép: Xây dựng trường mầm non. Lắp ghép đồ chơi
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát lớp học của bé , quan sát sân trường . Quan sát thời tiết ,vẽ tự do trên sân trường , nhặt lá vàng 
TCVĐ: dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, chuyền bóng .lộn cầu vồng , mèo đuổi chuột.
Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do trên sân theo ý thích đồng thời cô bao quát trẻ chơi an toàn, cho trẻ hướng vào 1 loại đồ chơi mà trẻ thích để dễ bao quát     

	Hoạt động 
Ăn,  ngủ
	- Đến giờ ăn trẻ biết ngồi vào bàn, ghế, ngồi ngay ngắn .
- Trong khi ăn không nói chuyện, không làm đổ cơm ra bàn.
- Dạy trẻ các mời cô , mời bạn khi vào bữa ăn.
- Dạy trẻ cách rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , uống nước sau khi ăn .
 - Tập cho trẻ ngủ đúng giờ giấc.

	Hoạt
 động
 chiều
	-Tổ chức trò chơi mới: “ Lộn cầu vồng ” 
- Chơi tự chọn.
	- Ôn bài buổi sáng
- Chơi tự chọn.
	Làm quen bài mới .Thơ : Bạn mới 
- Chơi tự chọn.
	- Làm quen bài hát :Em đi mẫu giáo 
- Chơi tự chọn.

	- Vệ sinh trường lớp cuối tuần
- Vệ sinh cá nhân
- Biểu diễn văn nghệ 
- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:( Tuần 4)
ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
(Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 06/10- 6/10/2026)
Người thực hiện: Cao Thị Sâm - Lớp: Mẫu giáo Bé C2
	    Ngày

HĐ
	
Thứ 2/5/10
	
Thứ 3/6/10
	
Thứ 4/7/10
	
Thứ 5/8/10

	
   Thứ 6/9/10

	Đón trẻ -TDS- ĐD
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ, cất đồ dùng đúng nơi quy định. Hướng dẫn trẻ vào gúc chơi tự chọn
- TDS: Tập với bài: Trường chúng cháu là trường mầm non
- Điểm danh	

	Hoạt động 
học
 
	LVPTTC:
Thể dục:
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay TCVĐ: Tung bóng
	LVPNT
KNS :
+  Không tranh giành đồ chơi của bạn 
	LVPTNN:
Thơ 
Cô và mẹ

	LVPTNT
LQVT
Nhận biết hình tròn ,hình vuông
	LVPTTM:
ÂN
NDTT:BDVNCCĐ
Các bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non, Chiếc đèn ông sao,Cháu đi mẫu giáo,
Thơ: Bạn mới
+ NDKH : T/C: Vũ điệu tuổi thơ

	Chơi hoạt 
động ở các
góc
	- Góc phân vai: Cô giáo, gia đình đưa con đi học.
- Góc âm nhạc- tạo hình: Hát các bài hát về chủ đề, Tô màu trường mầm non và các hoạt động của cô, các bác trong trường mầm non.
- Góc khoa học và toán: -  Nhận dạng hình tròn – hình vuông; Nhận biết các hướng đồ vật, Tô màu hình tròn, hình vuông cắt gắn lên bài tập trải nghiệm;.
- Góc sách truyện: Xem tranh về trường mầm non.
- Góc xây dựng, lắp ráp: xây dựng trường học, lắp ghép hình người
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh


	Chơi ngoài 
trời
	- HĐCMĐ:  Quan sát thời tiết, Quan sát cầu trượt , Quan sát thời tiết , nhặt lá cây rụng , quan sát góc thiên nhiên 
- TCVĐ: lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ , lộn cầu vồng ,nu na nu nống , lộn cầu vồng 
 - Chơi tự do: Hướng trẻ chơi các T/C với các thiết bị , đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: hoa,lá, quả, cát, sỏi ..


	Hoạt động ăn – Ngủ 
	- Cô chuẩn bị bàn ăn cho trẻ: khăn lau, hoa,...
- Cô giới thiệu các món ăn và cho trẻ biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn
- Cô động viên trẻ ăn hết suất. Cô chuẩn bị phản, chiếu cho trẻ ngủ
- Cho trẻ đọc bài thơ “ Giờ đi ngủ”.Cô động viên trẻ ngủ đủ giấc

	Hoạt
 động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “Đoán tên”
- Chơi tự chọn.
	- Làm quen baì mới : Cô và mẹ 
- Chơi tự chọn.
	- Trò chuyện về  các hđ trong ngày
- Chơi tự chọn
	- Ôn bài buổi sáng 
- Chơi tự chọn.
	 - Vệ sinh trường lớp cuối tuần
- Vệ sinh cá
Nhân


         




   Phó hiệu trưởng                      Tổ trưởng                               Giáo viên                                                                                                                        
                                                                                  [image: ]
                                                                                        Cao Thị sâm
image1.png




